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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

*** 

Số: 02 / KH-HSV 

 

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 02 năm 2016 

KẾ HOẠCH  
Hội thao sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên lần XI – năm 2016 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1.  Mục đích: 

- Tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, kỉ luật. Góp 

phần hình thành mối quan hệ hữu nghị, thân thiện và đoàn kết giữa sinh viên các khoa. 

- Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích; tạo không khí thi đua sôi nổi và lập thành tích chào mừng 

thành công Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần IX, nhiệm kì 

2015 – 2018, hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại 

học Khoa Học Tự Nhiên và thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

2. Yêu cầu: 

- Thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo từ sinh viên trường. 

- Thực hiện tốt công tác triển khai hiệu quả, tiết kiệm, đúng thời gian, đảm bảo khâu tổ chức 

các hoạt động về cả chất lượng và số lượng. 

- Xây dựng nội dung phù hợp, thiết thực với sinh viên. 

II. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

1. Thời gian:  

- Lễ khai mạc: 7h00 – 9h00 ngày 06/03/2016 (Chủ nhật). 

- Các trận đấu diễn ra từ 06/03 đến 19/03/2016. 

- Thời hạn nhận đăng kí:  

 + Nguyễn Văn Cừ: hạn chót đến 17h00 02/03/2016 (Thứ tư). 

 + Thủ Đức – Dĩ An: hạn chót đến 16h00 01/03/2016 (Thứ ba) 

- Bốc thăm chia cặp đấu (đối với các môn đồng đội): 11h30 04/03/2016 (Thứ sáu) tại Văn 

Phòng Đoàn – Hội cơ sở NVC. 

- Công bố danh sách và thời gian thi đấu (đối với các môn cá nhân): 05/03/2016 (Thứ bảy)  

2. Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên thuộc các khối, khoa, hệ đào tạo của trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên. 

3. Cách thức đăng ký tham dự: Sinh viên đăng ký nội dung tham gia thi đấu trên link 

online do BTC cung cấp, sau đó nộp đơn đăng ký bản giấy nhận từ BCH Chi Hội kèm theo 
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hình và lệ phí thi cho BCH Chi Hội. BCH Chi Hội các lớp tổng hợp hồ sơ đăng ký của sinh 

viên và nộp về cho Liên chi Hội. BCH LCH thống kê hồ sơ đăng ký theo từng môn thi (gồm 

biên bản trích ngang và hồ sơ đăng ký của sinh viên kèm theo) và phân công đội trưởng phụ 

trách môn thi, sau đó Liên chi Hội tổng hợp tất cả hồ sơ của khoa theo các môn thi thành Hồ sơ 

dự thi của toàn đoàn (có mẫu đính kèm) và tổng hợp lệ phí thi nộp về cho BTC Hội thao trước 

hạn chót đăng ký. Điều lệ được ban hành kèm theo kế hoạch. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

- Toàn bộ vận động viên của một cơ sở Hội thành một đoàn vận động viên của cơ sở với 

trưởng đoàn là thường trực Hội của cơ sở. 

- Dựa trên đặc điểm tình hình về sự phân bổ sinh viên, Hội thao Sinh viên Đại học Khoa học 

Tự Nhiên đề nghị mỗi cơ sở Hội ở mỗi môn tham gia thi đấu (cả môn cá nhân và đồng đội) 

thành lập 1 đội tuyển có đội trưởng do BCH LCH phân công. 

- Nội dung thi đấu: 

+ Các môn đồng đội: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. 

+ Các môn thi đơn và đôi: cầu lông, cờ vua – cờ tướng, bóng bàn, bơi lội và E-Sport (Thể thao 

điện tử). 

- Thể lệ các môn thi: ban hành văn bản kèm theo. 

1. Các bộ môn đồng đội: 

1.1. Bóng đá: 

- Nội dung thi đấu: Đồng đội nam, đồng đội nữ. Ở mỗi nội dung thi, chỉ tổ chức khi có tối 

thiểu 10 đội đăng ký tham gia. 

- Đăng ký theo đội, mỗi cơ sở có thể tham gia với nhiều đội đối với nội dung nữ và một đội 

đối với nội dung nam.  

- Các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn (vòng loại, chia bảng), loại trực tiếp (vòng trong). 

- Địa điểm dự kiến: Sân chuẩn 11 người tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM – 

Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia đối với nam và sân chuẩn 5 người tại Ký túc xá Khu A 

ĐHQG-HCM đối với nữ 

- Giải thưởng dự kiến: 

 + Bóng đá nam: 

 Giải vô địch : 1.000.000 Đ + giấy khen HSV trường  

 Giải II  :    800.000 Đ + giấy khen HSV trường 

 Giải III :    500.000 Đ + giấy khen HSV trường 

 Giải vua phá lưới:  200.000 Đ + giấy khen HSV trường  
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 + Bóng đá nữ: 

 Giải vô địch  : 600.000 Đ + giấy khen HSV trường  

 Giải II  : 400.000 Đ + giấy khen HSV trường 

 Giải III : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường 

- Lệ phí tham dự: Bóng đá nam: 500.000Đ/đội; Bóng đá nữ: 300.000Đ/đội. 

- Lệ phí kí quỹ (dùng để trừ dần vào lỗi thẻ phạt, hao phí cơ sở vật chất, sẽ tính toán và hoàn 

trả sau kết thúc giải): bóng đá nam: 200.000Đ/1đội; bóng đá nữ: 100.000Đ/1 đội. 

- Lệ phí phạt cụ thể như sau: 

+ Bóng đá nam : Thẻ đỏ 100.000 Đ, thẻ vàng 50.000 Đ  

+ Bóng đá nữ : Thẻ đỏ 50.000, thẻ vàng 25.000 Đ. 

1.2. Bóng chuyền: 

- Nội dung thi đấu: Đồng đội nam, đồng đội nữ. Ở nỗi nội dung thi chỉ tổ chức khi có tối thiểu 

6 đội đăng ký tham gia 

- Đăng ký theo đội, mỗi cơ sở có thể tham gia với nhiều đội.  

- Các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn, chia bảng (vòng loại); loại trực tiếp (vòng trong). 

- Thể thức thi đấu: xoay vòng đối với nam, tự do đối với nữ. 

- Địa điểm dự kiến: Nhà Thi đấu TDTT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cơ sở 2 

- Giải thưởng dự kiến: 

 + Đồng đội nam: 

 Giải vô địch : 500.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 + Đồng đội nữ: 

 Giải vô địch : 500.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường 

- Lệ phí tham dự: Bóng chuyền nam 200.000Đ/đội; Bóng chuyền nữ 200.000Đ/đội  

1.3. Bóng rổ: 

- Nội dung thi đấu: đồng đội nam, đồng đội nữ. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít nhất 6 

đội ở mỗi hạng mục tham gia nội dung đó. 

- Đăng ký theo đội, mỗi cơ sở có thể tham gia với nhiều đội.  

- Các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn, chia bảng (vòng loại); loại trực tiếp (vòng trong).  
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- Thể thức thi đấu: đồng đội 5 người nguyên sân. 

- Địa điểm dự kiến: khu thi đấu bóng rổ trong nhà tại Trường Đại học Thể dục Thể thao 

TP.HCM – Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia. 

- Giải thưởng dự kiến: 

 + Đồng đội nam: 

 Giải vô địch : 500.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 + Đồng đội nữ: 

 Giải vô địch : 500.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường 

- Lệ phí tham dự: 200.000Đ/đội. 

2. Các bộ môn cá nhân: 

2.1. Cầu lông: 

- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít 

nhất 50 vận động viên tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiểu 10 vận động viên và tham gia ít nhất 

2 nội dung thi đấu. Một vận động viên có thể tham gia nhiều hơn 1 nội dung thi đấu. 

- Thể thức thi đấu: thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. 

- Địa điểm dự kiến: khu thi đấu trong nhà tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM – 

Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia. 

- Giải thưởng dự kiến (cho cả 2 bảng đấu): 

 + Nội dung đơn nam, đơn nữ: 

 Giải vô địch : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường.  

 Giải III : 100.000 Đ + giấy khen HSV trường 

 + Nội dung đôi nam, đôi nữ:  

 Giải vô địch  : 400.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

- Lệ phí tham dự: tính theo số lượng vận động viên của đội 20.000đ/SV đối với giải đơn, 

40.000đ/đôi đối với giải đôi. 
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- Sinh viên tham gia 2 nội dung cùng lúc đều phải đóng lệ phí tham gia cả 2 nội dung. 

- Thứ tự cặp thi đấu sẽ do BTC tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên.  

2.2. Bóng bàn: 

- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít nhất 50 vận động 

viên tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiểu 5 vận động viên. Một vận động viên 

có thể tham gia nhiều hơn 1 nội dung thi đấu. 

- Thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp. 

- Địa điểm dự kiến: khu thi đấu trong nhà tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM – 

Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia. 

- Giải thưởng dự kiến: 

 + Nội dung đơn nam: 

 Giải vô địch : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 100.000 Đ + giấy khen HSV trường 

 + Nội dung đơn nữ:  

 Giải vô địch  : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 100.000 Đ + giấy khen HSV trường 

- Lệ phí tham dự: tính theo số lượng vận động viên của đội 20.000 đồng/SV  

- Thứ tự cặp thi đấu sẽ do BTC tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên.  

2.3. Cờ vua – Cờ tướng: 

- Nội dung thi đấu: cá nhân. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít nhất 50 vận động viên 

tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiểu 10 vận động viên. 

- Thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. 

- Địa điểm: tùy theo số lượng tham dự, BTC sẽ bố trí vị trí thi đấu. 

- Giải thưởng dự kiến (cho cả 2 bảng đấu): 

  Giải vô địch  : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 150.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 100.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

- Lệ phí tham dự: tính theo số lượng vận động viên của đội 20.000Đ /SV. 

- Thứ tự cặp thi đấu sẽ do BTC tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên. 
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2.4. Bơi lội: 

- Nội dung thi đấu: cá nhân (nam riêng, nữ riêng) theo nội dung ếch (100m) và sải (100m). 

Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít nhất 20 vận động viên tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiếu 5 vận động viên cho mỗi nội dung thi 

đấu. Một vận động viên có thể tham gia nhiều hơn 1 nội dung thi đấu. 

- Thi đấu theo hình thức ghi nhận thành tích. 

- Địa điểm dự kiến: khu thể thao dưới nước tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM – 

Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia. 

- Giải thưởng dự kiến: Mỗi nội dung xét trao giải cho nam riêng, nữ riêng 

 + Nội dung cá nhân ếch (100m)  

 Giải vô địch : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 150.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 100.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 + Nội dung cá nhân sải (100m) 

 Giải vô địch  : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 150.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 100.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

- Lệ phí tham dự: tính theo số lượng vận động viên của đội 20.000 Đ/SV 

- Thứ tự thi đấu sẽ do BTC tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên. 

2.5. E-Sport (Thể thao điện tử): 

- Nội dung thi đấu: đồng đội bộ môn Liên minh huyền thoại. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu 

nếu có ít nhất 10 đội tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia với nhiều đội, có 5 vận động viên cho mỗi đội thi đấu 

và mỗi vận động viên chỉ được phép đăng ký tham gia cho một đội. 

- Thi đấu theo hình thức ghi nhận thành tích. 

- Thể lệ: ban hành văn bản kèm theo. 

- Địa điểm dự kiến: hội trường khoa Thể thao Giải trí tại Trường Đại học Thể dục Thể thao 

TP.HCM – Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia. 

- Giải thưởng dự kiến:  

 Giải vô địch : 500.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải II  : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

 Giải III : 200.000 Đ + giấy khen HSV trường. 
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- Lệ phí tham dự: 150.000 Đ/đội 

- Thứ tự thi đấu sẽ do BTC tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên. 

3. Các giải thưởng khác: 

3.1. Xếp hạng toàn đoàn: 

- Căn cứ vào số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng mà các vận động viên của mỗi đoàn 

dành được. BTC Hội thao sẽ tiến hành tổng kết, xếp loại theo thứ tự từ cao xuống thấp các 

đoàn tham gia theo thứ tự ưu tiên như sau: Tổng số lượng huy chương Vàng (hạng nhất), tổng 

số lượng huy chương Bạc (hạng nhì), tổng số lượng huy chương Đồng (hạng ba). Đối với các 

môn đồng đội, mỗi thứ hạng chỉ được tính một lần cho đội, không tính riêng từng thành viên. 

- Bảng điểm sẽ được ban hành kèm theo thể lệ thi đấu 

- Giải thưởng dự kiến:  

 Giải Nhất toàn đoàn : cờ thưởng + giấy khen HSV trường. 

 Giải Nhì toàn đoàn : cờ thưởng + giấy khen HSV trường. 

 Giải Ba toàn đoàn : cờ thưởng + giấy khen HSV trường. 

3.2.  Giải cổ động: 

- Mỗi đoàn thành lập tối thiểu một đội cỗ vũ. Khuyến khích đầu tư trang phục, dụng cụ cỗ vũ. 

- Căn cứ theo số lượng cổ động viên cũng như chất lượng cổ động của các trận đấu ở tất cả 

các nội dung thi đấu, BTC Hội thao sẽ xem xét trao tặng giải Cổ động cho đội cổ động có tinh 

thần Fair-Play nhất. 

- Giải thưởng dự kiến:  

 Giải Cổ động : 300.000 Đ + giấy khen HSV trường. 

IV.  BIỆN PHÁP TỔ CHỨC: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo Hội thao sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần 

XI năm 2016: 

Ban thư kí Hội sinh viên trường trân trọng kính mời các thầy, cô, anh chị tham gia Ban chỉ đạo. 

- Thầy Văn Chí Nam  Trưởng phòng Công tác Sinh viên  Trưởng ban 

- Đ/c Nguyễn Thái Hà  Bí thư Đoàn trường ĐHKHTN  Phó ban 

- Thầy Nguyễn Văn Hùng  Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất Thành viên 

2. Thành lập Ban tổ chức:  

- Đ/c Phạm Thị Ngọc Mai  Chủ tịch HSV trường   Trưởng ban 

- Đ/c Lê Tấn Lực   UV BTK HSV trường   Phó ban TT 

- Đ/c Nguyễn Hoàng Phúc  UV BTK HSV trường   Phó ban 

- Đ/c Nguyễn Thị Hạ My  UV BCH HSV trường   Thành viên 
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- Đ/c Trần Thị Cẩm Cúc  UV BCH HSV trường   Thành viên 

- Đ/c Hồ Thị Thanh Nhàn  UV BCH HSV trường   Thành viên 

- Đ/c Nguyễn Bình An  UV BCH HSV trường    Thành viên 

- Đ/c Lý Anh Vũ   UV BCH HSV trường   Thành viên 

- Đ/c Lê Thị Mai Thanh   UV BCH HSV trường   Thành viên 

- Đ/c Phan Trần Minh Ngọc  LCHT Khoa Toán-Tin   Thành viên 

- Đ/c Trần Võ Hạ Chi   LCHT Khoa KHVL    Thành viên 

- Đ/c Trần Nam Phong  LCHT Khoa CNTT    Thành viên 

- Đ/c Lâm Hồng Hải  LCHP Khoa VL-VLKT   Thành viên 

Cùng các Đ/c là thường trực các cơ sở Hội, các cộng tác viên. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- 17/02/2016: Trình xin ý kiến Ban thư ký. 

- 18/02/2016: Trình xin ý kiến Ban thường vụ. 

- 23/02/2016: Họp giao ban cơ sở Hội triển khai kế hoạch. 

- 24/02/2016 – 02/03/2016: Thông tin tuyên truyền, nhận đăng kí tham gia. 

- 06/03/2016: Khai mạc hội thao. 

- 06/03/2016 - 19/03/2016: Diễn ra hội thao. 

- 20/03/2016: Bế mạc hội thao 

- 25/03/2016: Họp rút kinh nghiệm./. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy – Ban giám hiệu (báo cáo) 

- Phòng Công tác Sinh viên (thông tin) 

- BTV Đoàn trường  

- Cơ sở Hội (thực hiện) 

- Văn phòng (lưu) 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Thị Ngọc Mai 
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HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO ĐH KHTN LẦN XI - 2016 

________ 

 

ĐIỀU LỆ  
Hội thao Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XI – 2016 

(Đính kèm Kế hoạch: 03/KH-HSV của Hội Sinh viên trường, ban hành ngày 22/2/2016) 

Nhằm tổ chức thành công Hội thao, Ban tổ chức đề nghị các vận động viên và các Đoàn 

thể thao đăng ký tham dự Hội thao chấp hành tốt các quy định như sau: 

ĐIỀU 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

- Thời gian Hội thao từ 06/03/2016 đến 20/03/2016 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, cơ sở Thủ Đức 

– Dĩ An của trường ĐH Khoa học Tự nhiên và các sân vận động, sân thi đấu TDTT chuyên 

dùng tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM – Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia.. 

- Thời gian đăng ký từ 25/02/2016 đến 02/03/2016 tại văn phòng Đoàn. 

- Mỗi cơ sở Hội ở mỗi môn tham gia thi đấu thành lập một đội tuyển có đội trưởng. 

- Toàn bộ vận động viên của 1 cơ sở Hội thành 1 đoàn vận động viên của cơ sở với trưởng 

đoàn là thường trực Hội của cơ sở. 

- VĐV tham gia phải là sinh viên đang theo học tại trường trong năm học 2015 – 2016. Sinh 

viên đang bị buộc tạm dừng tiến độ học tập hay bị buộc thôi học không được đăng kí tham gia. 

- Các đơn vị, VĐV tham gia thi đấu phải có mặt đúng giờ quy định để làm thủ tục trước khi 

thi đấu. 

- Các đơn vị, VĐV đăng kí tham gia thi đấu đến trễ 15 phút so với giờ thi đấu sẽ bị xử thua và 

bị loại khỏi giải đấu. 

- Các đơn vị, VĐV đăng kí tham gia thi đấu phải chấp hành mọi quyết định của Trọng tài và 

Ban tổ chức. 

- Đối với các môn thi đấu đồng đội, mỗi đơn vị tham gia phải có đồng phục thi đấu, áo phải có 

số thứ tự và phải đăng kí màu áo cho Ban tổ chức. Trường hợp có 2 đơn vị chọn trùng màu áo, 

BTC sẽ tiến hành cho 2 đơn vị bốc thăm ưu tiên chọn màu áo. 

- Đối với các môn thi đấu cá nhân, các VĐV tham gia thi đấu phải sử dụng trang phục thể 

thao phù hợp với nội dung thi đấu. Nếu không đảm bảo về trang phục thì VĐV không được 

tham gia thi đấu. 

- Ban tổ chức có quyền sửa đổi và bổ sung vào điều lệ Hội thao khi thấy cần thiết. 
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- Các VĐV khi chuẩn bị vào trận đấu cần phải xuất trình thẻ Hội viên, thẻ Sinh viên cho BTC. 

Nếu không xuất trình một trong các loại thẻ trên thì không được tham gia thi đấu. 

 

ĐIỀU 2 

QUY ĐỊNH CÁC MÔN THI ĐẤU 

1. BÓNG ĐÁ NAM: 

- Thi đấu theo luật bóng đá FIFA được Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam ban hành. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia với một đội (đối với mỗi cơ sở, không chấp nhận hình 

thức liên quân) đăng kí theo mẫu đăng ký thống nhất của BTC Hội thao. Số lượng vận động 

viên tối đa là 15 VĐV/đội.  

- Các đội phải đảm bảo trang phục thi đấu (phải có áo thi đấu bóng đá, giày thi đấu), không 

được phép sử dụng giày đinh khi tham gia thi đấu.  

- Thể thức thi đấu: thi đấu sân 11 người (thời gian thi đấu: 2 hiệp, 1 hiệp 45 phút). Dựa theo 

số lượng đội đăng ký, BTC sẽ tiến hành cho bốc thăm và xếp lịch thi đấu theo thể thức đấu 

bảng vòng tròn. 

- Các đội có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để làm thủ tục điểm danh. Đội nào có mặt trễ hơn 

so với thời gian tập trung 15 phút xem như tự ý bỏ cuộc và bị BTC xử thua 0-3. 

- Lệ phí phạt cụ thể như sau: Thẻ đỏ 100.000 Đ, thẻ vàng 50.000 Đ  

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các đội đoạt giải: 

 Giải vô địch  

 Giải II   

 Giải III  

 Giải vua phá lưới  

2. BÓNG ĐÁ NỮ: 

- Thi đấu theo luật bóng đá FIFA được Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam ban hành. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia với nhiều đội (đối với mỗi cơ sở, không chấp nhận hình 

thức liên quân) đăng kí theo mẫu đăng ký thống nhất của BTC Hội thao. Số lượng vận động 

viên tối đa là 12 VĐV/đội.  

- Các đội phải đảm bảo trang phục thi đấu (phải có áo thi đấu bóng đá, giày thi đấu).  

- Thể thức thi đấu: thi đấu sân mini 05 người (thời gian thi đấu: 2 hiệp, 1 hiệp 15 phút). Tùy 

theo số lượng đội đăng ký, BTC sẽ tiến hành cho bốc thăm và xếp lịch thi đấu theo thể thức 

loại trực tiếp (nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì tiến hành thi đấu luân lưu, không thi đấu 

hiệp phụ). 
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- Chỉ tổ chức giải khi số lượng đội đăng ký tối thiểu là 10 đội. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các đội đoạt giải: 

 Giải vô địch   

  Giải II 

 Giải III  

3. BÓNG CHUYỀN NAM: 

- Thi đấu theo luật bóng chuyền được Liên Đoàn Bóng Chuyền Việt Nam ban hành (xoay 

vòng). 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia với nhiều đội (đối với mỗi cơ sở, chấp nhận hình thức 

liên quân) đăng kí theo mẫu đăng ký thống nhất của BTC Hội thao. Số lượng vận động viên tối 

đa là 10 VĐV/đội.  

- Các đội phải đảm bảo trang phục thi đấu (phải có áo thi đấu, giày thi đấu). 

- Thể thức thi đấu: Thi đấu theo hình thức vòng tròn, chia bảng (vòng loại) , loại trực tiếp (bán 

kết,chung kết). 

- Mỗi trận đấu trong 3 set (vòng loại) mỗi set 25 điểm, set thứ 3 là 15 điểm, 5 set (bán kết, 

chung kết) mỗi set 25 điểm, set thứ 5 là 15 điểm. 

- Các đội có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để làm thủ tục điểm danh. Đội nào có mặt trễ hơn 

so với thời gian tập trung 15 phút xem như tự ý bỏ cuộc và bị BTC xử thua. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các đội đoạt giải: 

 Giải vô địch  

 Giải II   

 Giải III  

4. BÓNG CHUYỀN NỮ: 

- Thi đấu theo luật bóng chuyền được Liên Đoàn Bóng Chuyền Việt Nam ban hành (tự do). 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia với nhiều đội (đối với mỗi cơ sở, chấp nhận hình thức 

liên quân) đăng kí theo mẫu đăng ký thống nhất của BTC Hội thao. Số lượng vận động viên tối 

đa là 10 VĐV/đội.  

- Các đội phải đảm bảo trang phục thi đấu (phải có áo thi đấu, giày thi đấu). 

- Thể thức thi đấu: Thi đấu theo hình thức vòng tròn, chia bảng (vòng loại) , loại trực tiếp (bán 

kết,chung kết). 

- Chỉ tổ chức giải khi số lượng đội đăng ký tối thiểu là 6 đội. 
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- Mỗi trận đấu trong 3 set (vòng loại) mỗi set 25 điểm, set thứ 3 là 15 điểm, 5set (bán kết, 

chung kết) mỗi set 25 điểm, set thứ 5 là 15 điểm. 

- Các đội có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để làm thủ tục điểm danh. Đội nào có mặt trễ hơn 

so với thời gian tập trung 15 phút xem như tự ý bỏ cuộc và bị BTC xử thua. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các đội đoạt giải: 

 Giải vô địch   

 Giải II  

 Giải III 

5. BÓNG RỔ: 

- Thi đấu theo luật Bóng rổ nguyên sân 5 người của Ủy ban thể dục thể thao Việt Nam. 

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia với nhiều đội (đối với mỗi cơ sở, chấp nhận hình thức 

liên quân) đăng kí theo mẫu đăng ký thống nhất của BTC Hội thao. Số lượng vận động viên tối 

đa là 12 VĐV/đội.  

- Các đội phải đảm bảo trang phục thi đấu (phải có áo thi đấu, giày thi đấu). 

- Thể thức thi đấu: Thi đấu theo hình thức vòng tròn, chia bảng (vòng loại) , loại trực tiếp (bán 

kết,chung kết). 

- Chỉ tổ chức giải khi số lượng đội đăng ký tối thiểu là 6 đội. 

- Các đội có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để làm thủ tục điểm danh. Đội nào có mặt trễ hơn 

so với thời gian tập trung 15 phút xem như tự ý bỏ cuộc và bị BTC xử thua. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các đội đoạt giải: 

 Giải vô địch   

 Giải II  

 Giải III 

6. CẦU LÔNG: 

- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít 

nhất 50 vận động viên tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiếu 10 vận động viên và tham gia ít nhất 

2 nội dung thi đấu. Một vận động viên có thể tham gia nhiều hơn 1 nội dung thi đấu. 

- Áp dụng luật thi đấu Quốc tế: 

  + Vòng loại: đánh loại trực tiếp 1 trận: 1 séc 21 điểm (luật mới, ăn điểm trực tiếp). 

  + Các trận đấu bán kết, chung kết sẽ tiến hành 3 séc ,1 séc 21 điểm.  

- Cầu sử dụng trong trận đấu là cầu do Ban tổ chức cung cấp. 
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- VĐV nào đến trễ 15 phút sẽ bị xử thua trận đấu (tính từ thời điểm tiến hành trận đấu). 

- Thể thức thi đấu: tùy theo số lượng đăng ký, BTC sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu 

theo thể thức loại trực tiếp. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân và đội đoạt 

giải: 

 Giải vô địch   

 Giải II  

 Giải III 

7. BÓNG BÀN 

- Nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít nhất 50 vận động 

viên tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiếu 10 vận động viên. Một vận động viên 

có thể tham gia nhiều hơn 1 nội dung thi đấu. 

 + Các vòng ngoài: mỗi trận 3 sec. 

 + Tứ kết, bán kết, tranh hạng ba. chung kết: mỗi trận 5 sec. 

- Áp dụng luật thi đấu Quốc tế (séc 11 điểm). 

- VĐV nào đến trễ 15 phút sẽ bị xử thua trận đấu (tính từ thời điểm tiến hành trận đấu). 

- Các đội phải đảm bảo trang phục thể thao khi tham gia thi đấu 

- Thể thức thi đấu: tùy theo số lượng đăng ký, BTC sẽ tiến hành cho bốc thăm và xếp lịch thi 

đấu. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân và đội đoạt 

giải: 

 Giải vô địch   

 Giải II  

 Giải III 

8. BƠI LỘI: 

- Nội dung thi đấu: cá nhân (nam riêng, nữ riêng) theo nội dung ếch và sải (100m). Chỉ tổ 

chức nội dung thi đấu nếu có ít nhất 20 vận động viên tham gia nội dung đó. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiếu 5 vận động viên cho mỗi nội dung thi 

đấu. Một vận động viên có thể tham gia nhiều hơn 1 nội dung thi đấu. 

- Áp dụng luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành năm 2000 về bơi lội. 

- Các VĐV tham gia phải đảm bảo về trang phục thể thao sử dụng trong môn bơi lội 
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- VĐV nào đến trễ 15 phút sẽ bị xử thua.  

- Thể thức thi đấu: tùy theo số lượng đăng ký, BTC sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân và đội đoạt 

giải: 

 Giải vô địch   

 Giải II  

 Giải III 

9. CỜ VUA – CỜ TƯỚNG: 

- Hình thức thi đấu: cá nhân. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia 1 đội có tối thiếu 20 vận động viên cho mỗi nội dung 

thi đấu. Một vận động viên có thể tham gia nhiều hơn 1 nội dung thi đấu. 

- Thể thức thi đấu: thi đấu loại trực tiếp, vòng ngoài thi đấu một ván mỗi trận, bán kết và 

chung kết thi đấu ba ván mỗi trận 

- Tiến hành gieo đồng xu ngẫu nhiên để xác định bên cầm quân trắng đối với cờ vua và bên 

cầm quân đỏ (hoặc trắng) đối với cờ tướng. 

- Thời gian cho mỗi đối thủ trong một ván đấu là 1 tiếng (tổng cộng là 2 tiếng), không tính số 

nước đi. 

- Sau khi hết thời gian thi đấu mà chưa có kết quả, trọng tài sẽ tiến hành cho 2 đối thủ bấm 

đồng hồ. 

- Áp dụng luật thi đấu do BTC ban hành có văn bản kèm theo, có sử dụng đồng hồ cờ vua cho 

các ván đấu quan trọng. 

- Trước khi bắt đầu ván cờ, đấu thủ phải tự kiểm tra vị trí các quân cờ, màu quân mà mình đi, 

đồng hồ, tờ ghi biên bản. Nếu phát hiện ra những gì thiếu hay không đúng phải báo cáo trọng 

tài để kịp thời bổ sung, sửa chữa. 

- Không được tự ý rời phòng thi đấu, nói chuyện, trao đổi ý kiến với người khác. Khi cần thiết 

phải rời phòng đấu, đấu thủ phải thông báo cho trọng tài biết và được sự đồng ý của trọng tài. 

- Không được nói chuyện lớn tiếng, gây ảnh hưởng đến các VĐV khác trong khi thi đấu. 

- Không được phép ra ám hiệu, mách nước cho người khác trong lúc thi đấu. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân đoạt giải: 

 Giải vô địch  

 Giải II   

 Giải III  
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10.  E-SPORT: 

- Nội dung thi đấu: Đồng đội. Chỉ tổ chức nội dung thi đấu nếu có ít nhất 10 đội đăng ký tham 

gia. 

- Đăng kí theo đội, mỗi cơ sở tham gia ít nhất 1 đội có 5 vận động viên.  

- Áp dụng luật thi đấu Quốc tế. 

- Đội thi nào đến trễ 15 phút (tính theo thời gian thành viên cuối cùng của đội có mặt) sẽ bị xử 

thua.  

- Thể thức thi đấu: tùy theo số lượng đăng ký, BTC sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu. 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân và đội đoạt 

giải: 

 Giải vô địch   

 Giải II  

 Giải III 

11.   GIẢI TOÀN ĐOÀN VÀ CỔ ĐỘNG: 

   11.1: Giải cổ động: 

- Mỗi đoàn thành lập tối thiểu 01 đội cỗ vũ. Khuyến khích đầu tư trang phục và dụng cụ cỗ vũ 

- Căn cứ theo số lượng cổ động viên cũng như chất lượng cổ động của các trận đấu ở tất cả 

các nội dung thi đấu, BTC Hội thao sẽ xem xét trao tặng giải Cổ động cho đội cổ động có tinh 

thần Fair-Play nhất với các tiêu chí như số lượng cổ động viên, trang phục, đọa cụ, slogan, mật 

độ cổ động viên, tỉ lệ tham gia cổ vũ ở các trận đấu... 

- Giải thưởng: BTC sẽ trao giải gồm giấy khen và tiền thưởng cho đội đoạt giải:   

 Giải Cổ động  

   11.2: Giải toàn đoàn: 

- Căn cứ vào số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng mà vận động viên của mỗi đoàn dành 

được. BTC Hội thao sẽ tiến hành tổng kết, xếp loại theo thứ tự từ cao xuống thấp các đoàn 

tham gia theo thứ tự ưu tiên như: Tổng số lượng huy chương Vàng (hạng nhất), tổng số lượng 

huy chương Bạc (hạng nhì), tổng số lượng huy chương Đồng (hạng ba). Đối với các môn đồng 

đội, mỗi thứ hạng chỉ được tính một lần cho cả đội, không tính riêng theo từng thành viên. 

- Áp dụng cách tính điểm tổng sắc huy chương của OLYMPIC Quốc tế 

- Giải thưởng dự kiến:  

 Giải Nhất toàn đoàn  

 Giải Nhì toàn đoàn 

 Giải Ba toàn đoàn 
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ĐIỀU 3 

ĐIỀU KHIỂN – GIÁM SÁT TRẬN ĐẤU – KẾT QUẢ THI ĐẤU 

- Tổ Giám sát và Trọng tài điều khiển trận đấu các môn trong Hội thao do BTC phân công. 

- Sau mỗi trận đấu, Tổ chuyên môn của BTC sẽ lập biên bản công nhận kết quả thi đấu theo 

mẫu biên bản của BTC. 

- Khiếu nại: 

 Các đội tham gia có quyền làm đơn khiếu nại gởi cho BTC Hội thao về: VĐV tham gia 

giải, vấn đề trọng tài, … ngay sau khi kết thúc trận đấu. Đơn khiếu nại do Trưởng đoàn 

(hoặc đại diện đội ở các môn thi đấu – có tên trong danh sách đăng ký mà các đơn vị đăng 

ký cho BTC) xác nhận, kèm theo lý do khiếu nại. 

 Sau khi có đơn khiếu nại, BTC sẽ họp các bên có liên quan để giải quyết khiếu nại trong 

thời gian sớm nhất mà không ảnh hưởng đến tiến độ thi đấu của giải đấu. 

ĐIỀU 4 

KHEN THƯỞNG – KỈ LUẬT 

1. KHEN THƯỞNG: 

- Ban tổ chức sẽ trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao của các môn thi đấu theo 

quy định của điều lệ Hội thao. 

- Các VĐV tham gia hội thao và đoạt giải được cấp giấy chứng nhận Thanh niên khỏe. 

2. KỶ LUẬT: 

- Nếu đơn vị nào vi phạm về đăng ký VĐV sẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải. 

- Trong trận đấu, nếu bị thẻ vàng thì phải nộp cho BTC đối với bóng đá nam là 50.000đ, bóng 

đá nữ là 25.000đ và thẻ đỏ trực tiếp đối với bóng đá nam nộp 100.000đ, bóng đá nữ nộp 

50.000đ. VĐV bị phạt 2 thẻ vàng trong các trận đấu sẽ bị nghỉ 1 trận sau thẻ vàng thứ 2, nếu bị 

2 thẻ vàng liên tiếp trong một trận đấu sẽ bị nhận một thẻ đỏ và phải nghỉ thi đấu trận kế tiếp, 

nếu bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 2 trận kế tiếp. Sau khi bị phạt phải đóng phạt về cho BTC 

ngay sau khi trận đấu kết thúc. 

- Nếu cổ động viên đội nào quá khích, tràn vào sân thi đấu làm ảnh hưởng đến công tác tổ 

chức giải, ảnh hưởng đến VĐV thì đội đó sẽ bị truất quyền thi đấu đến hết giải. 

- Cổ động viên, VĐV hoặc các thành viên khác của đội có hành vi đe dọa, hành hung BTC, 

CTV và trọng tài trước, trong và sau trận đấu thì đội đó coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải và 

BTC sẽ kiến nghị với nhà trường có hình thức kỷ luật thích đáng. 

- Nghiêm cấm tất cả các hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến mọi đối tượng trên sân hoặc 

khu vực thi đấu. 
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- Nếu đội để những cầu thủ không hợp lệ vào sân thi đấu khi bị phát hiện đội đó sẽ bị xử thua 

vô điều kiện. 

- Các đội phải có mặt tại sân trước giờ thi đấu ít nhất 15 phút (theo lịch thi đấu) để làm thủ tục 

thi đấu, nếu chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu quy định sẽ bị xử thua. 

- Các VĐV có thái độ phi thể thao đếu bị phạt cảnh cáo và ghi vào biên bản, nếu vi phạm liên 

tục có thể bị truất quyền thi đấu trong 1 hiệp hay trong 1 trận đấu. 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THAO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

 


